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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh tròn vào đáp án dưới đây tương ứng với câu trả lời đúng nhất.
Câu 1.  Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, ………., gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
A. chuẩn  mực đạo đức                                B. vi phạm đạo đức và pháp luật
C. quy định của pháp luật                            D. chuẩn mực của xã hội
Câu 2. HIV không lây truyền qua con đường nào sau đây?
A. Qua đường máu                                      B. Từ mẹ sang con
C. Qua quan hệ tình dục                              D. Qua quan hệ giao tiếp
[bookmark: _Hlk97497475]Câu 3. Ý kiến nào dưới đây là đúng về tệ nạn xã hội?
A. Dùng thử ma túy một lần thì không bị nghiện.
B. Chỉ có người lớn mới sa vào các tệ nạn xã hội.
C. Khi mắc tệ nạn xã hội sẽ làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.
D. Pháp luật nước ta không bắt buộc người nghiện ma túy phải đi cai nghiện.
Câu 4. Khi phát hiện hoạt động của tụ điểm buôn bán ma túy, cá nhân cần phải thực hiện việc làm nào sau đây?
A. Không phải làm gì, đó là trách nhiệm của Nhà nước.
B. Cải trang, thăm dò để nắm rõ tình hình.
C. Tránh xa đối tượng để không gây ảnh hưởng cho bản thân.
D. Phải thông báo hoặc tố giác kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 5. HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây?
A. Uống rượu, mê tín dị đoan.                           B. Đánh bài, cá độ bóng đá.
C. Ma túy, mại dâm.                                           D. Đua xe trái phép.
Câu 6. Để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS, chúng ta cần thực hiện việc làm nào dưới đây?
A. Tránh xa, không tiếp xúc với người nhiễm HIV/AIDS.
B. Tránh tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV/AIDS.
C. Xa lánh những người đã từng nghiện ma túy.
D. Kì thị với những người đã từng hoạt động mại dâm.
Câu 7. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Chỉ những người có quan hệ tình dục với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS.
B. Chưa có thuốc đặc trị bệnh AIDS.
C. Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người đã bị nhiễm HIV/AIDS.
D. Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS.
Câu 8. Khi phát hiện bom mìn và vật liệu chưa nổ, ai được phép tháo gỡ?
A. Bất kỳ ai nếu phát hiện bom mìn và vật liệu chưa nổ đều được phép tháo gỡ.
B. Cán bộ có thể tháo gỡ khi có dụng cụ phù hợp.
C. Chỉ những tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được tháo gỡ bom mìn và vật liệu chưa nổ.
D. Người lớn có thể tháo gỡ vì có kiến thức tự bảo vệ mình.
Câu 9. Thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột được xếp vào loại chất nào dưới đây?
A. Vũ khí.                   B. Chất thải.                      C. Chất độc hại.                 D. Chất nổ.
Câu 10. Quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản thuộc nội dung quyền nào sau đây?
A. Quyền định đoạt.                                         B. Quyền chiếm hữu.             
C. Quyền sử dụng.                                            D. Quyền định đoạt, quyền sử dụng.
Câu 11. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản của công dân là quyền
A. chiếm hữu.       B. chiếm đoạt.    C. sử dụng.       D. định đoạt.
Câu 12. Các chất nào dưới đây không gây ra tai nạn cháy, nổ, độc hại?
A. Xăng dầu.   B. Bom mìn, đạn, pháo.   C. Thủy ngân.    D. Kim loại thường.
Câu 13. Tài sản nào sau đây không thuộc quyền sở hữu của công dân?
A. Tài nguyên trong lòng đất.                         B. Tiền công lao động.
C. Tài sản được thừa kế.                                  D. Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.
Câu 14. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước?
A. Đất đai.                                                        B. Biển và tài sản biển.
C. Rừng và khoáng sản.                                   D. Tiền, vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp.
Câu 15. Những lợi ích chung giành cho mọi người và xã hội được gọi là
A. lợi ích tập thể.         B. lợi ích toàn dân.          C. lợi ích quốc gia.           D. lợi ích công cộng.
[bookmark: _GoBack]Câu 16. Chọn những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống những câu sau đây về phòng chống tệ nạn xã hội.
- Không chơi, không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ,…….
- ………………ra ma, quét nhà ra rác
- Cờ bạc là bác thằng bần ……………..bán hết, tra chân vào cùm
A. một lần/ xem bói/ cửa nhà                                B. một lần/ cửa nhà/xem bói
C. xem bói/ cửa nhà/ một lần                                 D. cửa nhà/ một lần/ xem bói

  II. PHẦN TỰ LUẬN: 
 Câu 1.  Ca dao tục ngữ có câu:            Ma túy, “cơm trắng” hại anh,
Tan nhà nát cửa, bần cùng khổ thân.
Ma túy cũng là một tệ nạn xã hội, Vậy qua đó em hãy cho biết thế nào là tệ nạn xã hội? Nêu những nguyên nhân khiến con người sa vào các tệ nạn xã hội?
Câu 2.  Liệt kê một số tài sản mà Nhà nước qui định các tổ chức và công dân phải đăng kí quyền sở hữu? Tại sao những tài sản đó cần phải đăng kí quyền sở hữu?
Câu 3. Em sẽ làm gì trong những tình huống sau:
a. Một người bạn rủ em vào quán chơi điện tử ăn tiền.
b. Một người rủ em đi hít thử hê-rô-in.
c. Một người nhờ em mang hộ gói đồ đến địa điểm nào đó.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin và trả lời các câu hỏi:
 	Ngày 13.1.2023, Bệnh viện Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiếp nhận cấp cứu gần 20 học sinh lớp 6A3 của Trường THCS H.K.N (TP.Vũng Tàu) bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng bằng gà rán và trà sữa của một phụ huynh mua vào để lớp tổ chức liên hoan sơ kết học kì I. Số thức ăn, nước uống được phụ huynh đặt mua tại một khách sạn trong thành phố.
(Theo báo: thanhnien.vn)
Trước thực trạng hiện nay một số người kinh doanh buôn bán chỉ chú ý đến số lượng mà không quan tâm đến chất lượng( trái cây hóa chất, thực phẩm bẩn…..) 
a. Em có suy nghĩ gì về việc làm của những người kinh doanh, buôn bán trên.
b. Em hãy đưa ra lời hứa tự trọng của bản thân nếu sau này em là một người kinh doanh buôn bán thực phẩm trong tương lai.
[bookmark: _Hlk97500132]Câu 5. Tình huống: 
“Nhà Hoàn ở Thôn X, xã Châu Pha, chuyên trồng các loại rau, trong đó có rau cải. Minh về nhà Hoàn chơi và rủ Hoàn ra vườn hái rau cải nấu ăn. Hoàn can ngăn Minh và nói: “Vườn cải này mới được phun nhiều thuốc sâu hôm qua và để chờ bán chứ không ăn. Muốn ăn thì về vườn trồng cải không phun thuốc”.
Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Hoàn? Em hãy dự đoán xem điều gì có thể xảy ra với người tiêu dùng rau nhà Hoàn trồng?


